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TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Tổ Ngữ văn            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                                            

        Biên Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2020 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 
 Học kỳ I - Năm học 2020 - 2021 

Tuần Khối Tiết PPCT Tên bài học/ Chủ đề Ghi chú/ Hướng dẫn thực hiện 

1 
Từ 

7/9 

đến 

12/9 

10 
1,2 

          3 

- Tổng quan văn học Việt Nam 

- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 

 

 

- Chú trọng việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

11 

1 

2 

3 

4 

- Vào phủ chúa Trịnh 

- Một số thể loại văn học: Thơ và truyện 

- Thao tác lập luận so sánh 

- Luyện tập thao tác lập luận so sánh 

- Chọn những nội dung theo Hướng dẫn thực hiện 

Chuẩn KTKN để dạy 

- KKHS tự học :Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá 

nhân/ Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tt) 

 

12 

1-2 

 

3 

- Khái quát VHVN từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 

hết thế kỉ XX 

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí 

 

2 
Từ 

14/9 

đến 

19/9 

10 

4 

5-6 

 

- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tt) 

- Văn bản/ Văn bản (tt) 

 

 

11 

5-6 

 

7-8 

 

Chủ đề 1: Thơ trung đại 
- Tự tình II 

- Câu cá mùa thu 

- Thương vợ 

- Phân tích đề, lập dàn ý, làm bài văn nghị luận  

- 6 bài tích hợp thành chủ đề 

- Tạo hiệu quả của việc tích hợp nội môn giữa đọc 

văn – làm văn 
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- Thao tác lập luận phân tích/ 

- Luyện tập thao tác lập luận phân tích 

12 4-5-6 - Tuyên ngôn Độc lập (tác giả và tác phẩm) 
 

3 
Từ 

21/9 

đến 

26/9 

10 

7 

 

 

8 

9 

 

- Khái quát VHGD Việt Nam 

Chủ đề 1: Văn tự sự 
- Chiến thắng Mtao Mxây 

- Truyện ADV và Mị Châu - Trọng Thủy 

- Tấm Cám 

- Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự 

- Tóm tắt văn bản tự sự(dựa theo nhân vật chính) 

 

- Tích hợp 5 bài thành một chủ đề 

- KKHS tự đọc Ra-ma buộc tội 

- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo cho hs qua việc sân khấu hóa, kịch… 

11 

9 

10-11 

12 
Chủ đề 1: Thơ trung đại 

- KKHS tự đọc: Khóc Dương Khuê – Vịnh khoa thi 

hương 

 

12 

7 

8 

9 

 

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt/ Giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt (tt) 

- Phong cách ngôn ngữ khoa học 

- KKHS tự đọc: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao 

sáng trong văn nghệ của dân tộc 

- Tích hợp thành 1 bài 

4 
Từ 

28/9 

đến 

3/10 

10 

10 

11 

12 

Chủ đề 1: Văn tự sự 
 

- KKHS tự học: Lập dàn ý bài văn tự sự/ Miêu tả 

và biểu cảm trong văn tự sự 

- KKHS tự làm: Luyện tập viết đoạn văn tự sự 

11 

13 

14 

15 

16 

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác phân tích và so 

sánh 

- Bài ca ngất ngưởng 

-  Bài ca ngắn đi trên bài cát 

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 

 

- KKHS tự học: Chạy giặc – Bài ca phong cảnh 

Hương Sơn 

- Không dạy: Lẽ ghét thương 
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12 

10 

11 

12 

- Tây Tiến 

- KKHS tự đọc: Mấy ý nghĩ về thơ/ Đô-xtôi-ép-xki 

 

5 
Từ 

5/10 

đến 

10/10 

10 
13-14 

15 
Chủ đề 1: Văn tự sự 
 

 

11 

17-18 

19 

20 

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 

- Thực hành về thành ngữ, điển cố 

- Chiếu cầu hiền/ HD Đọc thêm: Xin lập khoa luật 

 

12 
13 

14-15 
- Việt Bắc (tác giả và tác phẩm) 

- KKHS tự đọc :Thông điệp nhân ngày thế giới 

phòng chống AIDS, 1-12-2003 

 

6 
Từ 

12/10 

đến 

17/10 

10 

 

 

16-17-18 

 

Chủ đề 1: Văn tự sự 
 

 

11 

21 

22 

23-24 

 

- Chiếu cầu hiền/ HD Đọc thêm: Xin lập khoa luật 

- Ôn tập văn học trung đại 

- Hướng dẫn làm bài văn nghị luận xã hội 

- KKHS tự học : Thực hành nghĩa của từ trong sử 

dụng  

 

12 
16-17 

18 

- Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ 

- Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) 

 

 

 
10 

19-20 

21 

- Uy-lit-xơ trở về 

-  Tam đại con gà 
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7 
Từ 

19/10 

đến 

24/10 

11 

25-26 

27-28 

 

- Luyện tập nghị luận văn học về một bài thơ, đoạn thơ 

- Khái quát VHVN từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 

-  

 

12 
19- 20 

21 

- Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)/ HD Đọc thêm: Đất 

nước (Nguyễn Đình Thi) 

- Luật thơ 

 

 

 

- KKHS tự đọc, tự làm:  Luật thơ (tt) 

8 
Từ 

26/10 

đến 

31/10 

10 

22 

23 

24 

 

- Nhưng nó phải bằng hai mày  

- Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết 

- Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa ( Bài 1,4,6) 

 

 

 

 
 

11 

29-30 

31 

32 

- Hai đứa trẻ 

- Ngữ cảnh 

- Chữ người tử tù 

 

12 
22-23 

24 

- Hướng dẫn làm bài kiểm tra giữa kì I 

- Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 

Hướng dẫn HS viết đoạn NLXH và bài NLVH 

9 
Từ 

2/11 

đến 

7/11 

10 

25 

26 

27 

- Ca dao hài hước (Bài 1,2)/ Hướng dẫn đọc thêm: Lời 

tiễn dặn. 

- Ôn tập văn học dân gian Việt Nam 

- Khái quát VHVN từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX 

 

11 

33 

34-35 

36 

 

- Chữ người tử tù 

- Hạnh phúc của một tang gia 

- Hướng dẫn làm văn nghị luận về tác phẩm, đoạn trích 

văn xuôi 
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12 

25 

26 

 27 

- Thực hành một số phép tu từ cú pháp 

- Luyện tập nhận biết một số phép tu từ ngữ âm, cú 

pháp trong văn bản đọc hiểu 

- Viết bài kiểm tra giữa học kì I (45 phút) 

 

 

 

 

KT giữa kì: thực hiện theo thông tư 58 sửa đổi 

10 
Từ 

9 

đến 

14/11 

10 

 

28-29 

30 

 

- Khái quát VHVN từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX  

- Viết bài kiểm tra giữa học kì I (45 phút) 

 

 

11 

37-38 

 

39 

40 

 

- Hướng dẫn làm văn nghị luận về tác phẩm, đoạn trích 

văn xuôi 

- Luyện tập Đọc hiểu văn bản 

- Chí Phèo(Tác giả) 

 

12 
28 

29-30 
- Sóng  

 

11 
Từ 

16/11 

đến 

21/11 

   10 

         31 

         32 

33 

- Tỏ lòng 

- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt/ Phong cách ngôn ngữ 

sinh hoạt (tt) 

- Cảnh ngày hè 

  

 

- Tích hợp thành 1 bài 

KKHS tự đọc mục 1 (Khái niệm NNSH) mục 2 

(Các dạng biểu hiện của NNSH) 

KKHS tự làm bài 3 phần Luyện tập (PCNNSH 

tiếp theo) 

11 

41 

42-43-44 

 

- Kiểm tra giữa kỳ I (45 phút) 

- Chí Phèo ( tác phẩm) 

 

 

12 

31-32 

33 

 

- Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học  

- Trả bài kiểm tra giữa kì I 

 

Hướng dẫn đọc thêm: Dọn về làng – Tiếng hát 

con tàu – Đò Lèn 
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12 
Từ 

23/11 

đến 

28/11 

10 
34 

35-36 

- Nhàn 

- Đọc Tiểu Thanh kí 

 

 

 

11 

45-46 

 

47 

48 

Chủ đề 2: Báo chí 
- Phong cách ngôn ngữ báo chí/ Phong cách ngôn ngữ 

báo chí (tt) 

- Bản tin/ Luyện tập viết bản tin 

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn/ Luyện tập phỏng vấn 

và trả lời phỏng vấn 

 

Tích hợp 6 bài thành một chủ đề 

 

 

12 

34-35 

36 

 

- Đàn ghi ta của Lor-ca 

- Chủ đề 1 :  Kí hiện đại 

Khuyến khích HS tự đọc: Bác ơi ! – Tự do – 

 

- Tập trung vào các HĐ trải nghiệm thực tiễn , trải 

nghiệm qua các tư liệu.., 

13 
Từ 

30/11 

đến 

5/12 

10 

 

37 

38-39 

 

- Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 

- Hướng dẫn làm bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ  

- Khuyến khích HS tự đọc: Vận nước/ Cáo bệnh 

bảo mọi người/ Hứng trở về 

 

11 

49-50-51 

52 

 

Chủ đề 2: Báo chí 
 

Khuyến khích HS tự đọc: Cha con nghĩa nặng – 

Vi hành – Tinh thần thể dục 

- Vận dụng hiệu quả vào thực hiễn. Đánh giá hs 

qua sản phẩm, dự án 

12 

37-38 

39 

 

Chủ đề 1 :  Kí hiện đại VN 

- Người lái đò Sông Đà 

- Ai đã đặt tên cho dòng sông ? 

- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt 

trong bài văn nghị luận  

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 

 

Tích hợp 4 bài thành 1 chủ đề 

14 
Từ 

7/12 

10 

40 

41 

42 

- Trả bài KT giữa kì I 

- Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng 

lăng  

- Cảm xúc mùa thu 

- Khuyến khích HS tự đọc: Lầu Hoàng Hạc/ Nỗi 

oán của người phòng khuê/ Khe chim kêu 
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đến 

12/12 
11 

53-54-55 

56 

 

- Chủ đề 2: Báo chí 
- Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài 

 

 

12 

40 

41 

42 
- Chủ đề 1 :  Kí hiện đại VN 

- Khuyến khích HS tự đọc : Những ngày đầu của 

nước Việt Nam mới 

 

 

15 
Từ 

14/12 

đến 

19/12 

10 
43 

44-45 

- Thơ Hai-kư của Baso (Dạy bài 1,2,3,6) 

- Ôn tập học kì I 

 

- Thơ Hai-kư của Baso:  KK HS tự đọc bài 4,5,7,8 

- Ôn tập học kì I: Hướng dẫn hs đọc hiểu văn bản 

11 

57 

58-59 

60 

- Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (tt) 

- Tình yêu và thù hận 

- Trả bài kiểm tra giữa kì 

KKHS tự học : Thực hành lựa chọn trật tự các bộ 

phận trong câu 

12 
43-44 

45 

 

Chủ đề 1 :  Kí hiện đại VN 
- Ôn tập phần văn học 

 

-  

16 
Từ 

21/12 

đến 

26/12 

10 
46 

47-48 
- Ôn thi kỳ I 

Hướng dẫn hs viết đoạn văn NLXH và làm bài 

NLVH về một bài thơ,đoạn thơ 

11 

61 

62 

63-64 

- Thực hành một số kiểu câu trong văn bản 

- Ôn tập văn học 

- Ôn tập kiểm tra học kì I 

 

Ôn tập: Hướng dẫn HS đọc hiểu VB, viết đoạn 

NLXH và bài NLVH 

12 
46-47 

48 

- Kiểm tra học kỳ I 

- Trả, sửa bài KTHK I 
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17 
Từ 

28/12 

đến 

2/1/21 

10 49-50-51 
- Kiểm tra học kỳ I 

- Trả, sửa bài KTHK I 

 

11 

65 

66- 67 

68 

- Ôn tập kiểm tra học kì I 

- Kiểm tra học kỳ I 

- Trả, sửa bài KTHK I 

 

12 

49 

50 

51 

- Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 

- Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 

- Phát biểu theo chủ đề 

 

18 
Từ 

4/1 

đến 

9/1 

10 
52-53 

54 

- Trình bày một vấn đề 

- Lập kế hoạch cá nhân 

Rèn kĩ năng và liên hệ những vấn đề gần gũi 

trong thực tiễn cho học sinh 

11 

69 

70-71 

72 

- Hướng dẫn HS Luyện tập đọc hiểu VB, viết đoạn 

NLXH và bài NLVH 

 

12 
52-53 

54 

- Quá trình văn học và phong cách văn học 

- Luyện tập đọc hiểu văn bản 

 

Lưu ý: - KHDH dựa trên Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT môn Ngữ văn năm học 2020-2021 (công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH) 

ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT  và đã được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của nhà trường. 

             - Trong quá trình dạy học các tiết luyện tập, ôn tập gv chủ động điều chỉnh về thời gian và nội dung ôn luyện cho hs để phù hợp với yêu cầu của 

tổ CM, của nhà trường và kì thi THPT. 

             - Những bài được điều chỉnh tinh giản giao viên nhắc nhở và khuyến khích học sinh tự đọc, tự học và tự làm bài. (Nội dung điều chỉnh cụ thể xem 

cv 3280) 

             - Các bài KT định kì và thường xuyên gv không kiểm tra,đánh giá phần kiến thức đã được tinh giản (theo công văn số 2809/SGDĐT-NV1 của Sở 

GDĐT Đồng Nai ngày 1-9-2020) 

            - Khối 12: giáo viên lập kế hoạch , nội dung trọng tâm ôn thi THPT theo  hướng dẫn và đề tham khảo của Bộ GDĐT (Nộp lại KH cho tổ trưởng 

theo quy định) 

            BGH DUYỆT                                                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH    

                                                                                                       Tổ trưởng 

   

                                                                   Thiều Vũ Lệ Hằng 


